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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng tinh dịch, lượng tinh dịch thích hợp dùng trong công thức 

lai (trống Mía x mái Lương Phượng). Chất lượng tinh dịch của gà Mía được đánh giá trên 9 gà trống (30 tuần 

tuổi, khối lượng cơ thể 2,8 - 3,1 kg). Thí nghiệm được tiến hành dẫn tinh cho 45 gà mái trưởng thành (28 tuần 

tuổi, khối lượng cơ thể 2,4 - 2,6 kg). Gà thí nghiệm có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của phẩm giống. Gà trống 

được huấn luyện để khai thác tinh dịch bằng phương pháp massage bằng tay. Tinh dịch sau mỗi lần khai thác 

được kiểm tra chất lượng với các chỉ tiêu màu sắc, thể tích, hoạt lực, nồng độ, VAC. Gà mái được dẫn tinh nhân 

tạo bằng phương pháp đưa tinh nguyên trực tiếp vào âm đạo bằng súng bắn tinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ 

lệ gà trống có phản xạ xuất tinh vào các thời điểm: ngay lần đầu, sau 3 ngày, sau 5 ngày huấn luyện và không có 

phản xạ xuất tinh lần lượt là 44,44%, 33,33%, 11,11% và 11,11%. Màu sắc tinh dịch chủ yếu là màu trắng sữa. 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh là 1,47 tỷ. Liều lượng, tần suất phối tinh chỉ ảnh hưởng đến 

tỷ lệ có phôi (P<0,05), không ảnh hưởng tỷ lệ gà con loại I/ tổng số gà con nở ra (P>0,05). Tỷ lệ trứng có phôi 

và tỷ lệ gà con loại I với tần suất phối tinh 3 ngày/lần với liều lượng phối tinh 0,05 ml/lần phối là tốt nhất, đạt 

93,33 % và 94,94%.  

Từ khóa: Thụ tinh nhân tạo, giống gà Mía, giống gà Lương Phượng 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thống kê năm 2018 tổng đàn gia cầm của nước ta là 408,9 triệu con, cung cấp 1.097 
nghìn tấn thịt cho thị trường. Tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt 5,7%/năm 
(Niên giám thống kê, 2018). Tuy nhiên gà địa phương và gà lông màu vẫn chiếm tỷ lệ lớn 
trong tổng đàn bởi nó phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng về màu sắc lông, da, khối lượng 
cơ thể và chất lượng thịt. Sử dụng gà trống Mía cho lai với gà mái Lương Phượng là một 
trong những công thức lai phổ biến để tạo ra gà thịt lông màu hiện nay bởi con lai kết hợp 
được cả hai đặc tính tốt ở hai bên bố, mẹ (Trần Thanh Vân và cs., 2015) 

Thụ tinh nhân tạo (TTNT) là một trong những ứng dụng nhằm tăng cường công tác giống 
trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng (Tarekegn Getachew, 2016). Thụ 
tinh nhân tạo cho gia cầm đã được tiến hành nghiên cứu lần đầu tiên vào năm 1899 bằng 
phương pháp phẫu thuật, tác giả Quinn và Burrows thực hiện thành công bằng phương pháp 
massage lỗ huyệt năm 1936 (Lunak, 2010). Hiện nay, phương pháp này đã được áp dụng rất 
thành công tại nhiều nước trên thế giới và ngày càng phổ biến, đem lại hiệu quả cao. Tuy 
nhiên, ở nước ta, việc TTNT cho gia cầm vẫn còn mới mẻ và chưa có nhiều nghiên cứu trên 
lĩnh vực này. Lợi ích quan trọng nhất của phương pháp TTNT là nhân rộng nguồn gen ưu việt 
của vật nuôi một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp người chăn nuôi sử dụng được con 
giống tốt nhất, giúp tăng nhanh số lượng. Với những giống gia cầm có khối lượng lớn thì việc 
ứng dụng TTNT trong chăn nuôi còn góp phần nâng cao tỷ lệ trứng có phôi, cải thiện kết quả 
ấp nở.  

Với mục tiêu xác định liều lượng, tần suất phối tinh thích hợp thông qua phương pháp thụ tinh 
nhân tạo đến kết quả ấp nở trong công thức lai (trống Mía × mái Lương Phượng).  

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên đàn gà trống Mía (n = 9) từ 30 - 40 tuần 
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tuổi khối lượng cơ thể 2,8 - 3,1 kg được dùng để đánh giá chất lượng tinh dịch và 45 cá thể gà 
mái (28 - 38 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 2,4 - 2,6 kg) được sử dụng để đánh giá hiệu quả của 
phương pháp TTNT. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/8 - 30/10/2019.  

Địa điểm nghiên cứu: Gà thí nghiệm được nuôi tại gia trại 2K, xã Quyết Thắng, TP Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá chất lượng tinh dịch của gà trống Mía khi khai thác bằng phương pháp massage. 

Ảnh hưởng của liều lượng tinh dịch, tần suất phối giống trong thụ tinh nhân tạo đến kết quả 
ấp nở của gà thí nghiệm 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Các thí nghiệm được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 lô, mỗi lô được lặp 
lại 3 lần. Gà thí nghiệm được cho ăn bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Proconco C64. 

Đánh giá chất lượng tinh của gà trống Mía  

Mỗi gà được nhốt riêng trong 1 lồng để theo dõi, mỗi lồng tương ứng là một đơn vị thí 
nghiệm. 

Gà trống được huấn luyện phản xạ xuất tinh theo phương pháp massage từ vùng lưng xuống 
đuôi theo phương pháp Lake (1983). Vào các buổi chiều, một người ôm gà trống vuốt nhẹ từ 
vùng lưng đến lỗ huyệt. Mỗi lần vuốt từ 5 - 10 lần, mỗi lần cách nhau 2 giây. Khi gà trống đã 
hưng phấn, một người đưa miệng ống thu tinh vào lỗ huyệt để hứng lấy toàn bộ tinh dịch xuất 
ra đưa vào ống nghiệm. Thay dụng cụ đựng tinh sau mỗi lẫn lấy tinh. Loại bỏ ngay những tinh 
dịch có màu sắc khác thường như: màu đỏ (bị lẫn máu) hoặc màu xanh (có thể bị lẫn phân).  

Thời gian huấn luyện khai thác tinh dịch được xác định các chỉ tiêu: tỷ lệ gà có phản xạ xuất 
tinh ngay lần đầu tiên, sau 3 ngày huấn luyện, sau 5 ngày huấn luyện và không có phản xạ 
xuất tinh.  

Tinh dịch của gà trống xuất lần đầu tiên được đem đi phân tích chất lượng tinh dịch được 
đánh giá thông qua các chỉ tiêu: màu sắc; thể tích (V-  ml); hoạt lực (A -%); nồng độ (C -  
triệu/ml); VAC (tỷ/lần);  

Màu sắc tinh dịch được xác định thông qua mắt thường.  

Thể tích tinh dịch (V- ml): Dùng ống đong có chia vạch đến mililit để đo lượng tinh xuất ra. 

Đặt ống đong trên mặt bàn phẳng, ngang tầm mắt, đọc kết quả ở mặt cong dưới của tinh dịch. 

Hoạt lực A (%): Được xác định bằng tổng số tinh trùng tiến thẳng so với tổng số tinh trùng 

quan sát trong một vi trường của kính hiển vi với độ phóng đại 100 – 300 lần.  

Nồng độ tinh trùng C (triệu/ml) được xác định bằng máy xác định nồng độ tinh trùng SDM5. 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng VAC (tỷ/lần xuất tinh). 

Xác định ảnh hưởng của liều lượng tinh dịch, tần suất phối giống trong thụ tinh nhân tạo 

đến kết quả ấp nở của gà thí nghiệm  

Gà mái được nuôi nhốt riêng từng cá thể. Các bước dẫn tinh cho gà được tiến hành như sau: 

nhẹ nhàng bắt gà mái, ôm gà như tư thế lấy tinh gà trống, dùng tay còn lại vén nhẹ đuôi gà lên 
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để bộc lộ lỗ huyệt của gà ra. Sau đó, một người khác dùng súng bắn tinh hút tinh dịch theo 

lượng đã định, đưa và bơm trực tiếp tinh dịch vào âm đạo của gà mái, sau đó nhẹ nhàng thả gà 

ra. Tinh dịch của gà trống ở mỗi lô khi khai thác được để chung trong cùng một ống nghiệm 

trước khi phối. Tinh dịch phối cho gà mái là tinh nguyên (không pha loãng). Tần số phối tinh 

cho gà mái là 3 ngày/lần, liều lượng /lần phối là 0,03 ml, 0,05 ml và 0,07 ml (Bùi Hữu Đoàn 

và cs., 2016). Tiến hành thu trứng ấp sau khi phối tinh 2-3 ngày. 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm:  

Bảng 1. Thí nghiệm xác định lượng tinh phối thích hợp 

Chỉ tiêu  Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Lượng tinh dịch phối/lần (ml/lần) 0,03 0,05 0,07 

Số gà theo dõi 5 5 5 

Số lần lặp lại  3 

Bảng 2. Xác định tần suất phối giống thích hợp cho gà mái 

Chỉ tiêu  Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Tần số thụ tinh (ngày/lần) 2 3 5 

Số gà theo dõi 5 5 5 

Số lần lặp lại  3 3 3 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ nở/phôi, tỷ lệ gà loại I.  

Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê mô tả bằng phần mềm Microsoft 
Excel 2016 và SAS 9.1 sử dụng phép so sánh cặp đôi Tukey (P<0,05).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Phẩm chất tinh dịch của gà trống Mía  

Tỷ lệ gà trống Mía xuất tinh sau khi được huấn luyện bằng phương pháp massage  

Tỷ lệ gà trống Mía xuất tinh sau khi được huấn luyện bằng phương pháp massage được trình 
bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Tỷ lệ gà trống Mía xuất tinh sau khi được huấn luyện 

Các chỉ tiêu Số lƣợng (con) Tỷ lệ (%) 

Số con khai thác 9 100,00 

Xuất tinh ngay lần đầu 4 44,44 

Sau 3 ngày huấn luyện  3 33,33 

Sau 5 ngày huấn luyện  1 11,11 

Không có phản xạ xuất tinh  1 11,11 

Số liệu Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ gà trống Mía có phản xạ xuất tinh ngay lần đầu, sau 3 ngày; sau 

5 ngày huấn luyện và không có phản xạ xuất tinh lần lượt là 44,44%; 33,33%; 11,11% và 

11,11%, thấp hơn các kết quả công bố của Nguyễn Thiện và Đào Đức Thà (1998), Ajayi và 

cs. (2011) cho rằng, gà trống sau khi tách khỏi đàn gà mái 3 - 4 ngày có thể lấy được 80 - 85% 
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số con ngay từ lần lấy tinh đầu tiên. Thao tác lấy tinh có ảnh hưởng lớn đến phản xạ xuất tinh 

của gà trống. 

Màu sắc tinh dịch gà trống Mía 

Kết quả về màu sắc tinh dịch gà trống Mía được trình bày tại Bảng 4. 

Bảng 4. Màu sắc tinh dịch gà trống Mía (n = 8) 

Chỉ tiêu Số lƣợng (mẫu) Tỷ lệ (%) 

Trắng đục  1 12,5 

Trắng trong 2 25,0 

Trắng sữa 5 62,5 

Số liệu Bảng 4 cho thấy, tinh dịch gà trống Mía có 3 màu chính là màu trắng đục (12,5%), 

trắng trong (25%) và trắng sữa (62,5%). Kết quả theo dõi màu sắc tinh dịch gà trống Mía 

tương tự như kết quả nghiên cứu trên gà Ri của Đào Đức Thà (2003). 

Một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch gà trống Mía 

Kết quả đánh giá chất lượng tinh dịch được trình bày tại Bảng 5.  

Bảng 5. Chất lượng tinh dịch của gà trống Mía (n=8) 

Chỉ tiêu theo dõi ĐVT Mean SD CV (%) 

V ml 0,51 0,019 9,72 

A % 89 0,029 8,69 

C Tỷ tinh trùng/ml 3,23 0,119 9,73 

VAC Tỷ tinh trùng/lần xuất tinh 1,47 0,041 7,46 

Ghi chú: Mean = Số trung bình: SD = Độ lệch chuẩn; CV = hệ số biến dị  

Qua Bảng 5 cho thấy, thể tích tinh dịch của gà trống trung bình đạt 0,51ml, thấp hơn so với 

kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hoài Nam và cs. (2012) trên gà Ri (0,56 ml) và Bùi Hữu 

Đoàn và cs. (2016) khi nghiên cứu trên gà Hồ (0,53 ml) nhưng cao hơn so với kết quả nghiên 

cứu của Obidi và Joseph (2008) trên giống gà Rhode Island Red tại Ấn Độ (0,38 ml). 

Hoạt lực tinh trùng đạt 89% thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Bùi Hữu Đoàn và cs. 

(2016) trên gà Hồ (90 %), nhưng cao hơn so với công bố của Nguyễn Hoài Nam và cs. (2012) 

trên gà Ri (57,91%); Obidi và Joseph (2008) trên giống gà Rhode Island Red (80,34%). 

Nồng độ tinh trùng trong 1 ml tinh dịch trung bình đạt 3,23 tỷ tinh trùng/ml thấp hơn chút ít 

so với công bố của Bùi Hữu Đoàn và cs. (2016) trên gà Hồ (3,33 tỷ tinh trùng/ml), Obidi và 

cs. (2008) (4,03 tỷ/ ml) nhưng cao hơn so với công bố của Nguyễn Hoài Nam và cs. (2012) 

trên gà Ri (2,09 tỷ tinh trùng/ml).  

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh đạt 1,47 tỷ/lần xuất tinh thấp hơn so với 

kết quả nghiên cứu của Bùi Hữu Đoàn và cs. (2016) trên gà Hồ (1,59 tỷ/lần xuất tinh) nhưng 

cao hơn so với kết quả của Nguyễn Hoài Nam và cs. (2012) trên gà Ri (0,68 tỷ/lần xuất tinh),  

Obidi và Joseph (2008) (1,22 tỷ/lần xuất tinh). 
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Khả năng sinh sản của gà mái Lƣơng Phƣợng khi đƣợc phối giống bằng phƣơng pháp 

thụ tinh nhân tạo  

Xác định liều lượng tinh dịch thích hợp để phối giống cho gà mái  

Ảnh hưởng của lượng tinh dịch đến kết quả ấp nở của gà mái Lương Phượng được trình bày 

tại Bảng 6. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng tinh dịch đến kết quả ấp nở (n=3) 

Chỉ tiêu 

Thể tích tinh dịch cho mỗi lần phối (ml) 

P 0,03 0,05 0,07 

Mean SD CV(%) Mean SD CV(%) Mean SD CV(%) 

Tỷ lệ có phôi 85,56
b 

5,10 8,43 91,11
a 

6,35 9,86 93,33
a 

7,71 11,68 0,03 

Tỷ lệ nở/phôi 90,91 5,75 9,21 90,24
 

6,66 10,43 91,67
 

6,31 9,74 0,14 

Tỷ lệ gà loại I 94,29 7,09 10,33 97,30 5,58 8,11 97,40 4,62 6,71 0,41 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05)  

Số liệu Bảng 6 cho thấy lượng tinh dịch/lần phối có ảnh hưởng đến tỷ lệ cho phôi của gà 

(P<0,05). Tỷ lệ trứng có phôi ở lô phối 0,03 ml/lần cho tỷ lệ phôi thấp nhất (85,56%), cao 

nhất là phối 0,07ml/lần với tỷ lệ 93,33%. Sự sai khác giữa lô phối 0,05 ml và lô phối 0,07 

ml/lần phối đến tỷ lệ phôi không mang ý nghĩa thống kê (P>0,05). Qua đó cho thấy phối với 

liều 0,05 ml tinh dịch của gà trống Mía/lần phối cho gà mái Lương Phượng là vừa đủ và tiết 

kiệm được tinh dịch.  

Số liệu Bảng 6 cũng cho thấy liều lượng tinh dịch/lần phối không ảnh hưởng đến tỷ lệ nở/phôi 

và tỷ lệ gà loại I (P>0,05).  

Ảnh hưởng của tần suất phối tinh đến kết quả ấp nở 

Kết quả xác định ảnh hưởng của tần suất phối tinh đến kết quả ấp nở được trình bày tại Bảng 7.  

Bảng 7. Ảnh hưởng của khoảng cách thời gian phối tinh đến kết quả ấp nở (%) (n= 3) 

Chỉ tiêu 

Tần suất phối tinh (ngày/lần) 

P 2 3 5 

Mean SD CV(%) Mean SD CV(%) Mean SD CV(%) 

Tỷ lệ có phôi 94,44
a 

6,20 9,28 93,33
a 

6,47 9,81 86,67
b 

6,48 10,58 0,03 

Tỷ lệ nở/phôi 94,12 4,19 6,29 94,05 6,98 10,49 93,59 5,98 9,04 0,11 

Tỷ lệ gà loại I 95,00 7,07 10,53 94,94 4,87 7,26 94,52 4,15 6,21 0,41 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05)  

Số liệu Bảng 7 cho thấy tần suất phối tinh ảnh hưởng rõ rệt (P<0,05) đến kết quả cho phôi 

nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ nở/phôi và tỷ lệ gà con loại I. Tỷ lệ có phôi ở lô phối với 

tần suất 5 ngày/lần thấp nhất (86,67%), sai khác này mang ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với 

hai lô còn lại. Tỷ lệ có phôi ở lô phối 2 ngày/lần và 3 ngày/lần không sai khác mang ý nghĩa 

thống kê (P>0,05).  
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Từ kết quả thu được cho thấy, gà mái Lương Phượng được thụ tinh nhân tạo với tần suất 3 

ngày/lần là phù hợp vì khoảng cách 3 ngày vừa không ảnh hưởng đến kết quả ấp nở vừa giảm 

bớt được thời gian và công lao động đồng thời hạn chế việc bắt gà mái thường xuyên, tiết 

kiệm được gà trống.  

Việc huấn luyện gà trống không quá khó, gà trống Mía xuất tinh ngày lần đầu là 44,44%, sau 

khi huấn luyện là 44,44%.  

Tinh dịch gà trống Mía chủ yếu màu trắng sữa (62,5%). Chất lượng tinh dịch của gà trống Mía 

tốt: thể tích tinh dịch đạt 0,51 ml; nồng độ tinh trùng đạt 3,23 tỷ/ml; hoạt lực tinh trùng đạt 89%; 

tích số VAC là 1,47 tỷ tinh trùng/lần xuất tinh. Liều lượng tinh phối, tần suất phối tinh chỉ ảnh 

hưởng đến tỷ lệ có phôi mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ nở/phôi, tỷ lệ gà con loại I. 

Phối tinh nhân tạo sau khi khai thác cho gà mái 3 ngày/lần với thể tích phối 0,05ml/lần cho 

hiệu quả cao nhất. 

KẾT LUẬN 

Tỷ lệ gà trống Mía xuất tinh ngày lần đầu là 44,44%, sau khi huấn luyện là 44,44%. Tinh dịch 

gà trống Mía chủ yếu màu trắng sữa (62,5%). Chất lượng tinh dịch của gà trống Mía tốt: thể 

tích tinh dịch đạt 0,51 ml; nồng độ tinh trùng đạt 3,23 tỷ/ml; hoạt lực tinh trùng đạt 89%; tích 

số VAC là 1,47 tỷ tinh trùng/lần xuất tinh.  

Liều lượng tinh phối, tần suất phối tinh chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ có phôi mà không ảnh hưởng 

đến tỷ lệ nở/phôi, tỷ lệ gà con loại I. Phối tinh nhân tạo sau khi khai thác cho gà mái 3 

ngày/lần với thể tích phối 0,05ml/lần cho hiệu quả cao nhất. Tỷ lệ phôi đạt 93,33% và tỷ lệ 

nở/trứng có phôi: 94,05%. 
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ABSTRACT 

Effects of Artificial Insemination Methods on Reproductive Performance of crossing (Mia cock × Luong 

Phuong hen) 

This study was conducted to assess reproductive performance of crossing (Mia × Luong Phuong) of chicken by 

artificial insemination. Semen qualities of Mia chicken were surveyed on 9 mature chickens (30 weeks of age 

and 2.8 - 3.2 kg in weight) and 45 hens (30 weeks old, weighing 3.0 - 3.5 kg) were chosen. All experimentalMia 

and Luong Phuong chickens were characterized by appearance-characteristic features. The cocks of Mia breed 

were trained to exploit semen by hand massage and after each extraction the semen were assessed for quality 

(color, volume - V; motility- A; sperm concentration - C; VAC; and the percentage of abnormality sperm). Hens 

were artificially inseminated by direct delivery of semen into the hen’s vagina/oviduct.  Results of study showed 

that the cocks gained ejaculatory reflex right after the first time, 3 days and 5 days of training and the cocks 

without ejaculatory reflex were 44.44%, 33.33%, 11.11% and 11.11% respectively. Semen color was mostly 

milky white. Total straight moving sperms in an ejaculation was 1.47 billion. The dose and frequency of 

insemination only affected the embryonic prevalence rate (P <0.05), did not affect the rate of type I chicks / total 

hatched chicks (P>0.05). The rate of eggs with embryos and the rate of type I chicks with the frequency of 

insemination every 3 days with a dose of 0.05 ml / combination is the best, reaching 93.33% and 94.94%. 

Keywords: Artificial insemination, Mia breed of chicken, Luong Phuong breed of chicken 
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